
 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ BẮC KẠN NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

1. Họ và tên thường dùng: NÔNG THỊ BIỆT 
2. Họ và tên khai sinh: NÔNG THỊ BIỆT 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/9/1976         4. Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 
gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Bắc Kạn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Thái 
7. Quê quán: Tổ 6, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 6, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
    Nơi ở hiện nay: Như trên 
9. Số CMND: 095060860                Ngày cấp: 24/6/2017           Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Kạn 
10. Dân tộc: Tày                           11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Kế Toán Doanh Nghiệp 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Kinh doanh 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc  
15. Nơi công tác: Hợp tác xã Minh Anh, tổ 6, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
16. Ngày vào Đảng: 07/12/2011          Ngày chính thức: 07/12/2012             Số thẻ đảng viên: 17026418 
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ 6, phường Xuất Hóa 
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  
- Tên tổ chức đoàn thể: Ban Công tác Mặt trận, Chi Hội Nông Dân, Chi Hội Phụ nữ, Chi Hội Chữ 
thập Đỏ, Chi Hội Khuyến Học tổ 6, phường Xuất Hóa 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Thành viên Ban Công tác Mặt trận, Hội viên Hội Nông Dân, 
Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập Đỏ, Hội Khuyến Học 
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Trung Ương Hội phụ nữ Việt Nam 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Xuất Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 10/1996 đến 1/1999 Bí thư Chi đoàn thôn Bản Pyạt, xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

Từ 8/2006 đến 12/2014 Chi hội trưởng Hội Khuyến học thôn Bản Pyạt, xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, 
tỉnh Bắc Kạn. 

Từ tháng 4/2011 đến nay Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Minh Anh, tổ 6, phường 
Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

Tháng 1/2015 đến nay Bí thư Chi bộ 6, Đảng bộ phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 
                                                                                           Xuất Hóa, ngày 27 tháng 4 năm 2021 

(Đã ký) 
Nông Thị Biệt 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ BẮC KẠN NHIỆM KỲ 2021-2026 
 
 

1. Họ và tên thường dùng: LÈNG HOÀNG DIỆU 
2. Họ và tên khai sinh: LÈNG HOÀNG DIỆU 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/1975                             4. Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 
gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Bắc Kạn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Thái 
7. Quê quán: Phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 12, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn      
    Nơi ở hiện nay: Như trên 
9. Số CMND: 095168951                  Ngày cấp: 21/4/2009             Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Kạn 
10. Dân tộc: Tày                             11. Tôn giáo: Không                
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông  
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp    - Lý luận chính trị: Cao cấp  
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B, nói được tiếng dân tộc Tày 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 
15. Nơi công tác: Ủy ban kiểm tra thành ủy Bắc Kạn 
16. Ngày vào Đảng: 21/8/1997             Ngày chính thức: 21/8/1998           Số thẻ đảng viên: 17.007889  
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ 
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan Thành ủy       - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên 
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ năm 2020 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không        22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân:  Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 
Từ 10/1993 đến 4/1994 - Hợp đồng văn thư Văn phòng UBND thị xã Bắc Kạn. 

Từ 5/1994 đến 02/2002 - Văn thư Văn phòng UBND thị xã Bắc Kạn. 

Từ 3/2002 đến 4/2009 - Kế toán tổng hợp, phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Bắc Kạn. 

Từ 5/2009 đến 15/7/2011 - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Bắc Kạn. 

Từ 16/7/2011 đến 12/2011 - Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Bắc Kạn. 

Từ 01/2012 đến 11/2013 - Trưởng phòng, phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Bắc Kạn. 

Từ 12/2013 đến 15/3/2020 - Thành ủy viên, Trưởng phòng, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Kạn. 

Từ 16/3/2020 đến nay - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thành ủy Bắc Kạn  

                                                            TP. Bắc Kạn, ngày 27 tháng 4 năm 2021 
                                                      (Đã ký) 

                    Lèng Hoàng Diệu 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ BẮC KẠN NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

1. Họ và tên thường dùng: TRƯƠNG KHÁNH PHƯỚC 
2. Họ và tên khai sinh: TRƯƠNG KHÁNH PHƯỚC 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/8/1986                    4. Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 
gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
7. Quê quán: Xã Đại Phúc, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 1, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
    Nơi ở hiện nay: Tổ 7, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
9. Số CMND: 095074323                 Ngày cấp: 13/6/2018              Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Kạn 
10. Dân tộc: Kinh                             11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Dược, Đại học chuyên ngành Luật kinh tế 
   - Ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Cán sự 
15. Nơi công tác: Văn phòng HĐND và UBND thành phố Bắc Kạn 
16. Ngày vào Đảng: 18/6/2012                   Ngày chính thức: 18/6/2013             Số thẻ đảng viên: 17.030897 
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  
- Tên tổ chứcđoàn thể: Công đoàn Văn phòng UBND thành phố Bắc Kạn 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên Công đoàn 
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội: Không 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)  

Từ 01/11/2008 đến 15/ 9/2010 Cán sự Phòng y tế huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn. 

Từ 16/9/2010 đến 10/3/2015 Cán sự Phòng y tế thị xã Bắc Kạn  - tỉnh Bắc Kạn. 

Từ 11/3/2015 đến 31/12/2017 Cán sự Phòng y tế thành phố Bắc Kạn  - tỉnh Bắc Kạn. 

Từ 01/01/2018 đến nay Cán sự Văn phòng HĐND - UBND thành phố Bắc Kạn  - tỉnh Bắc Kạn. 

                                                                                             TP.Bắc Kạn, ngày 27 tháng 4 năm 2021 
(Đã ký) 

Trương Khánh Phước 
 

 
 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ BẮC KẠN NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

1. Họ và tên thường dùng:  VŨ XUÂN QUANG 
2. Họ và tên khai sinh:  VŨ XUÂN QUANG  
3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/4/1974                          4. Giới tính : Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 
gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nông Hạ, huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái  
7. Quê quán:  Xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 7, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn  
    Nơi ở hiện nay: Như trên 
9. Số CMND: 095060764                     Ngày cấp: 20/10/2018                Nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Kạn 
10. Dân tộc: Kinh                                11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông  
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật           - Lý luận chính trị: Trung cấp 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ  
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 
15. Nơi công tác: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường Xuất Hóa 
16. Ngày vào Đảng: 19/8/2005                Ngày chính thức: 19/8/2006            Số thẻ đảng viên: 17.018924 
- Chức vụ trong Đảng: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường   
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Cựu chiến binh phường Xuất Hóa; Công đoàn cơ sở phường Xuất Hóa  
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên; Đoàn viên Công đoàn              18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội: Không 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Xuất Hóa nhiệm kỳ 2011-2016; nhiệm kỳ 2016-2021 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

02/1993 đến 5/1995 Chiến sĩ - Trường Quân sự tỉnh Bắc Thái; Ban CHQS huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Thái. 

02/2002 đến 8/2005 Công an viên thôn Thác Giềng, Phó trưởng Công an - Ban Công an xã Xuất Hóa, thị 
xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.. 

3/2007 đến 6/2010 Chỉ huy trưởng - Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

7/2010 đến 6/2015 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII; Chỉ huy trưởng - Ban Chỉ huy Quân sự 
xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

7/2015 đến 11/2019 Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuất Hóa khóa XIV, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

12/2019 đến 5/2020 Bí thư Đảng ủy phường Xuất Hóa khóa XIV; Chủ tịch HĐND phường Xuất Hóa khóa 
XIX, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

6/2020 đến 7/2020 Bí thư Đảng ủy phường Xuất Hóa khóa XV; Chủ tịch HĐND phường Xuất Hóa khóa 
XIX, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

8/2020 đến nay Thành ủy viên; Bí thư Đảng ủy phường khóa XV; Chủ tịch HĐND phường Xuất Hóa 
khóa XIX, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

                                                          Xuất Hóa, ngày 27  tháng 4  năm 2021 
(Đã ký) 

Vũ Xuân Quang 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ BẮC KẠN NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

1. Họ và tên thường dùng: DƯƠNG MINH SƠN 
2. Họ và tên khai sinh: DƯƠNG MINH SƠN 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/05/1989                        4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 
gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể, Tỉnh Cao Bằng 
7. Quê quán: Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 13, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn  
    Nơi ở hiện nay: Như trên 
9. Số CMND: 095129825                Ngày cấp: 10/07/2013                   Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Kạn 
10. Dân tộc: Tày 11. Tôn giáo: Không  
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Hành chính học            
- Lý luận chính trị: Trung cấp 
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và nói được tiếng dân tộc Tày 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức  
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên  
15. Nơi công tác: Văn phòng Thành ủy Bắc Kạn 
16. Ngày vào Đảng: 19/05/2016           Ngày chính thức: 19/05/2017              Số thẻ đảng viên: 17.032907 
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 
 17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Chi đoàn Dân - Chính - Đảng thành phố Bắc Kạn; Công đoàn cơ quan Thành ủy 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên Chi đoàn; Đoàn viên Công đoàn 
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 01/2014 đến 6/2018 Chuyên viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Pác Nặm 

Từ 7/2018 đến 11/2019 Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Pác Nặm 

Từ 12/2019 đến nay Chuyên viên Văn phòng Thành ủy Bắc Kạn 

                                                                 TP Bắc Kạn, ngày 27 tháng 4 năm 2021 
(Đã ký) 

Dương Minh Sơn 
 

 


